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· ĐT liên lạc Khoa Công nghệ điện – Điện tử: (08)38116819
· Số Fax của Trường                     	               : (08)38118676
· ĐT giáo viên chủ nhiệm			    : 0919490816

DANH SÁCH SINH VIÊN 13TC-Đ

	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Địa chỉ hiện đang cư trú
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Mai Quí Thiện
	13TC-Đ
	41/3 Dương Đức Hiền,  phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
	0906690978
	0903774463
	

	2
	Lâm Thanh Bình
	13TC-Đ
	12/2B  Phường Tân Thới Nhất, quận 12, Tp.Hồ Chí Minh
	01285124437
	0906349414
	

	3
	Phan Minh Trí
	13-TC-Đ
	Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, Tp.Hồ Chí Minh
	01668021280
	01269499095
	N.T

	4
	Nguyễn Cảnh
	13TC-Đ
	22/25 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
	01695702062
	0994402030
	

	5
	Nguyễn Văn Phong
	13TC-Đ
	232/28 Lý Thường Kiệt, phường 14,  quận 10, Tp.Hồ Chí Minh
	0984487920
	01217785645
	

	6
	Nguyễn Tuấn Thanh
	13TC-Đ
	E/22 Ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
	01219994050

	0978633429
	

	7
	Dương Hữu Công
	13TC-Đ
	29/7/7, đường Nguyễn Hớ, Phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
	01655998145
	01693384479
	

	8
	Trương Văn Phượng
	13TC-Đ
	1165/5 kp4, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
	0985232165
	0984622871
	

	9
	Hồ Xuân Hùng
	13TC-Đ
	02 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
	0968457453
	01679404911
	

	10
	Hồ Gia Huy
	13TC-Đ
	Đức Hòa Đông,  huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	0902771715
	01213886364
	

	11
	Nguyễn Quốc Hưng
	13TC-Đ
	8/30 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
	01679700852
	01638099029
	

	12
	Nguyễn Văn Quý
	13TC-Đ
	29  Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
	0908892962
	0935974974
	

	13
	Lê Minh Cường
	13TC-Đ
	KP1, Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
	0982689384
	01672896264
	

	14
	Nguyễn Quang Đại
	13TC-Đ
	 Đường Số 7, phường 11, quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
	01695599032
	01672321123
	

	15
	Trần Trung Lâm
	13TC-Đ
	75/20/50/1A, ABC09, quận 12, Tp.Hồ Chí Minh
	01204690074
	01674291272
	

	16
	Nguyễn Tiến Dũng
	13TC-Đ
	130/54  Nghĩa Phát, phường 7, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
	01676792848
	0976717583
	

	17
	Nguyễn Văn Khánh
	13TC-Đ
	958/26/1/35 Lạc Long  Quân, phường 08, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
	0964745472
	0989984327
	

	18
	Nguyễn Cảnh Hưng
	13TC-Đ
	122/16/14/5 Nguyễn Thượng Hiền, phường 01, quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
	01213856758
	0909612557
	

	19
	Phạm Văn Thương
	13TC-Đ
	17/ Kỳ Đồng, phường 09, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh 
	0985494203
	0987296766
	

	20
	Châu Quốc Toản
	13TC-Đ
	713 Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
	1699350534
	01692287459
	

	21
	Nguyễn Thanh Hiền
	13TC-Đ
	166/50 Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
	01867651896
	01699498284
	

	22
	Hoàng Duy Hợi
	13TC-Đ
	Lý Phục Man, phường Bình Thuận, quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
	01645006192
	01666613118
	

	23
	Hoàng Quang Thọ
	13TC-Đ
	161, lầu 1, Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
	0969138145
	0977890587
	

	24
	Phùng Xương Huy
	13TC-Đ
	87/27 đường 12, kP25, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
	01679090947
	0902321052
	

	25
	Hoàng Ngọc Linh
	13TC-Đ
	43/7 đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
	01686223382
	01688154955
	

	26
	Vũ Minh Toàn
	13TC-Đ
	17A6  Nguyễn Thái Sơn, phường 4 quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
	0979396467
	0977572199
	

	27
	Nguyễn Minh Phương
	13TC-Đ
	575/6/6 Tỉnh Lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
	01226950997
	0854076263
	

	28
	Huỳnh Trung Ngãi
	13TC-Đ
	467/8/47  Tân Sơn, quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
	01657892260
	0973891160
	

	29
	Nguyễn Trung Thành
	13TC-Đ
	888/2 Lạc Long Quân, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
	01662243575
	0964715132
	

	30
	Lê Quốc Huy
	13TC-Đ
	 467/8/47 Tân Sơn, quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
	01647228327
	01629559727
	

	31
	Lê Quang Kính
	13TC-Đ
	467/8/47 Tân Sơn, quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
	01627102942
	01695111834
	

	32
	Võ Hồng Dương
	13TC-Đ
	467/8/47 Tân Sơn, quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
	0989436855
	01677110747
	

	33
	Nguyễn Đức Thắng
	13TC-Đ
	888/2  Lạc Long Quân, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	01688249066
	01679382612
	

	34
	Nguyễn Hữu Phước
	13TC-Đ
	Ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
	01889220630
	0908862775
	

	35
	Mai Trần Tuấn Anh
	13TC-Đ
	270B/16/82/5 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
	0907213492
	01695155901
	

	36
	Nguyễn Văn Cường
	13TC-Đ
	276/29/46/26, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
	01216183302
	0908329054
	

	37
	Võ Thiện Thành
	13TC-Đ
	79/37 Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
	01665901808
	01224586033
	

	38
	Vương Hoàng Thọ
	13TC-Đ
	B16/25D, tổ 6, ấp 4B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
	00962368543
	0938583245
	

	39
	Nguyễn Tứ Tuần
	13TC-Đ
	27A, đường Hồng Sến, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
	0974289769
	0904787022
	

	40
	Nguyễn Hoàng Gia
	13TC-Đ
	Số 8, đường 15, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
	0989511558
	0972655431
	

	41
	Đào Văn Phấn
	13TC-Đ
	111 Chấn Hưng, phường 6, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
	0167213349
	01647192910
	

	42
	Bùi Việt Tòng
	13TC-Đ
	306 Bàu Cát 8, phường 11, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
	01643350571
	01212840006
	

	43
	Phạm Văn Được
	13TC-Đ
	825/14 đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
	01684809846
	01697319125
	

	44
	Nguyễn Nhật Tâm
	13TC-Đ
	61/3C ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh
	01693859114
	01665822057
	

	45
	Nguyễn Hoàng Quân
	13TC-Đ
	138/16 Nghĩa Phát, phường 7, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
	01262194528
	01213856758
	

	46
	Nguyễn Minh Quy
	13TC-Đ
	430/57/3 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
	01659950660
	0989809594
	

	47
	Thái Hoàng Tâm
	13TC-Đ
	519/14A, đường Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
	01863277098
	0942268907
	

	48
	Ngô Hoài Phong
	13TC-Đ
	112/21 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	01884060006
	0918560520
	

	49
	Lê Huyền Thoại
	13TC-Đ
	72/8 Gia Huỳnh, thị trấn, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	0934843982
	0907680018
	

	50
	Cao Thành Danh
	13TC-Đ
	11/11/14 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
	0968096010
	0969384657
	

	[bookmark: _GoBack]51
	Nguyễn Hồng Đức
	13TC-Đ
	518/2 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
	0903776742
	0902213121
	


	
